	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Trắc địa đại cương (+TH)
General Geodesy
2. Số tín chỉ: 2 
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


15 tiết (1 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

13 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
2 tiết
- Thực hành: 

30 tiết 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước:






· Môn học song hành: 





· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Cho sinh viên nắm được những nội dung cơ bản của công tác trắc địa, hiểu biết về quá trình đo vẽ thành lập bản đồ, để từ đó ứng dụng một cách có hiệu quả các kiến thức trắc địa-bản đồ trong công tác kỹ thuật dầu khí.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Giới thiệu cơ sở lý thuyết, những khái niệm cơ bản về môn học trắc địa, các phương pháp đo đạc và xử lý số liệu trắc địa. Giới thiệu các phương pháp trắc địa liên quan đến quá trình thăm dò, xây  dựng và khai thác dầu khí.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng

· Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Physical Geodesy, 2nd - Hofmann,Wellenhof, Bernhard, Moritz, Helmut, corr. ed., XVII, 403 p, Springer, 2006
[2] Trắc địa cơ sở, Nguyễn Trọng San, Đào Công Hiếu, Đinh Công Hoà , NXB Xây dựng, 2002.
· Sách tham khảo:  

[3] Võ Chí Mỹ, Trắc địa mỏ. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2002.
[4]  Đặng Nam Chinh, Công nghệ GPS. Đại học Mỏ-Địa chất.
· Khác: 

[5] Neil Ackroyd and Robert Lorimer , Global Navigation a GPS User’s Guide, Lloyd’s of London, Press Ltd. 1994.

[6] Phạm Hoàng Lân, Định vị GPS, Đại học Mỏ-Địa chất, 1996.
[7] Bannister, Raymond, Baker, Surveying, New York, 1991.
[8] D.J.Hodges, Electromagnetic Distance Measurement, Nottingham, 1984.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


5 %
· Bài tập (nếu có): 


%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 
25 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

20 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1. Những khái niệm cơ bản

1.1. Định nghĩa

1.2. Tóm tắt lịch sử phát triển ngành trắc địa

1.3. Hình dạng và kích thước trái đất

1.4. Hình chiếu của mặt đất lên mặt cầu và mặt phẳng

1.5. Các hệ toạ độ dùng trong trắc địa

1.6. Khái niệm về bản đồ

1.7. Các phương pháp biểu diễn địa hình, địa vật trên bản đồ địa hình

1.8. Tỷ lệ và thước tỷ lệ

1.9. Chia mảnh và đánh số bản đồ địa hình

1.10. Hai bài toán cơ bản trong trắc địa

1.11. Hệ thống thông tin địa lý GIS
	2LT

	Tài liệu [1]
(Chương 1, 2)
Tài liệu [2]
(Chương 1)

	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước để nắm được những khái niệm cơ bản của môn học

	Chương 2. Sai số đo đạc

2.1. Khái niệm và phân loại

2.2. Đặc tính của sai số ngẫu nhiên

2.3. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác

2.4. Sai số trung phương của hàm các đại lượng đo.

2.5. Số trung bình cộng và sai số trung phương của nó.

2.6. Khái niệm về số hiệu chỉnh - nguyên tắc số bình phương nhỏ nhất
	1LT
	Tài liệu [1]
(Chương 3)
Tài liệu [2]
(Chương 2)

	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước; nắm được những khái niệm cơ bản về sai số

	Chương 3. Đo góc

3.1. Khái niệm về góc bằng và góc đứng

3.2. Máy kinh vĩ.

3.3. Đo góc bằng.

3.4. Đo góc đứng
	1LT

	Tài liệu [1]
(Chương 4)
Tài liệu [2]
(Chương 3)

	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước; nắm chắc lý thuyết phục vụ giờ thực hành

	Thực hành đo góc với máy kinh vĩ
	5TH
	
	Ôn tập lý thuyết liên quan, tham gia các giờ thực hành trên lớp

	Chương 4. Đo chiều dài

4.1. Đo chiều dài bằng phương pháp trực tiếp 

4.2. Đo dài bằng phương pháp quang hình

4.3. Đo chiều dài bằng phương pháp điện tử
	1LT
	Tài liệu [1]
(Chương 5)
Tài liệu [2]
(Chương 4)

	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước; nắm chắc lý thuyết phục vụ giờ thực hành

	Thực hành đo chiều dài
	5TH
	
	Ôn tập lý thuyết liên quan, tham gia các giờ thực hành trên lớp

	Chương 5. Lưới khống chế mặt bằng

5.1. Khái niệm và phân loại

5.2. Lưới tam giác 

5.3. Đường chuyền kinh vĩ

5.4. Giao hội điểm

5.5. Công nghệ định vị toàn cầu GPS

        5.5.1. Nguyên lý cấu tạo hệ định vị toàn cầu GPS

        5.5.2. ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu xây dựng lưới khống chế mặt bằng
	2LT
	Tài liệu [1]
(Chương 6)
Tài liệu [2]
(Chương 5)

Tài liệu tham khảo

[4, 5, 6]

	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước;đọc tài liệu tham khảo; ôn tập trước khi kiểm tra giữa kỳ

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương 6. Đo độ cao và Lưới khống chế độ cao

6.1. Khái niệm và phân loại.

6.2. Đo cao hình học.

       6.2.1. Máy thuỷ bình và mia thuỷ chuẩn

       6.2.2. Các phương pháp đo cao hình học

       6.2.3. Lưới khống chế độ cao cấp kỹ thuật

6.3. Đo cao lượng giác.

6.4. Đo cao bằng công nghệ định vị toàn cầu GPS
	2LT
	Tài liệu [1]
(Chương 7)
Tài liệu [2]
(Chương 6)

Tài liệu tham khảo

[8]

	Đọc giáo trình chính và tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài trước; nắm chắc lý thuyết phục vụ giờ thực hành

	Thực hành đo độ cao
	5TH
	
	Ôn tập lý thuyết liên quan, tham gia các giờ thực hành trên lớp

	Chương 7. Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt

7.1. Khái niệm 

7.2. Đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc

7.3. Đo vẽ mặt cắt
	1LT
	Tài liệu [1]
(Chương 8)
Tài liệu [2]
(Chương 7)


	Đọc giáo trình chính, chuẩn bị bài trước

	Chương 8. Xác định các yếu tố địa hình trên bản đồ 

8.1. Xác định toạ độ điểm trên bản đồ địa hình

8.2. Xác định độ dài đoạn thẳng trên bản đồ địa hình

8.3. Xác định độ cao và độ dốc bề mặt địa hình

8.4. Thiết kế tuyến đường có độ dốc cho trước trên bản đồ địa hình

8.5. Vẽ mặt cắt theo một tuyến cho trước trên bản đồ địa hình

8.6. Xác định diện tích trên bản đồ địa hình
	2LT
	Tài liệu [1]
(Chương 9)
Tài liệu [2]
(Chương 8)

Tài liệu tham khảo

[7,8]

	Đọc giáo trình chính và tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài trước

	Chương 9. Một số ứng dụng trắc địa-bản đồ trong kỹ thuật dầu khí.

9.1. Công tác trắc địa phục vụ xây dựng các công trình dầu khí

9.2. Xác định toạ độ điểm lỗ khoan gặp vỉa

9.3. Xác định phương vị và độ dốc của vỉa theo toạ độ các lỗ khoan

9.4. Ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS trong kỹ thuật dầu khí
	1LT
	Tài liệu [1]
(Chương 10,11)
Tài liệu [2]
(Chương 9,10)

Tài liệu tham khảo

[3]

	Đọc giáo trình chính và tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài trước; nắm chắc lý thuyết phục vụ giờ thực hành

	Thực hành xác định tọa độ điểm lỗ khoan, phương vị và độ dốc của vỉa
	10TH
	
	Ôn tập lý thuyết liên quan, tham gia các giờ thực hành trên lớp

	Thực hành xác định tọa bằng máy GPS
	5TH
	
	Ôn tập lý thuyết liên quan, tham gia các giờ thực hành trên lớp
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TRƯỞNG BỘ MÔN
1

